ÔN TẬP HKI
Câu 1. (2điểm) (Biết)
Để xử lí đất trồng trọt, ao nuôi cá, khử độc... người ta thường dùng hợp chất hóa học có tên thường gọi là vôi sống.
a. Viết công thức hóa học của vôi sống và gọi tên hóa học của nó.

b.  Nêu tính chất hoá học của vôi sống. Viết phương trình hoá học minh họa cho mỗi tính chất.

Câu 2: (3 điểm)
1) Nêu hiện tượng xảy ra khi ngâm dây kẽm vào dung dịch CuSO4. Viết phương trình hoá học (nếu có). (Biết)
2) Cho các chất sau đây: HCl, Fe, KOH, SO3, CuSO4, BaCl2. (Hiểu)
Chất nào có phản ứng hóa học với dung dịch NaOH? 

Viết phương trình hóa học cho các phản ứng.
Câu 3. (2,0điểm) (Hiểu)
Khi làm vệ sinh phòng thí nghiệm, một học sinh vô ý làm hỏng nhãn ghi tên hóa chất trên các lọ chứa các dung dịch sau: KOH, H2SO4, KCl, K2SO4.

 
Bằng phương pháp hóa học, em hãy giúp bạn học sinh dán nhãn đúng tên hóa chất cho các lọ đựng dung dịch hóa chất nói trên. 
Câu 4. (2,0điểm) (Vận dụng thấp)
Hợp kim kẽm và đồng còn được gọi là đồng thau có tính dẻo và diệt khuẩn cao, thường dùng chế tạo các vật liệu: tay nắm cửa, ống dẫn, ống tản nhiệt... Để xác định hàm lượng kẽm trong hợp kim, có thể tiến hành thí nghiệm: 

Ngâm 2 gam mẫu hợp kim kẽm và đồng trong dung dịch axit clohidric loãng lấy dư, sau khi kết thúc phản ứng, bằng các thiết bị đo cho phép xác định được lượng khí Hidro thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn là 224 ml. 

Hãy xác định phần trăm theo khối lượng của kẽm trong hợp kim trên.

Câu 5. (1điểm) (Vận dụng cao)
Hiện nay trên thị trường có nhiều loại tole như: tole lạnh, tole màu, tole giả ngói…tất cả đều được làm từ nguyên liệu có thành phần chính là sắt. Hãy giải thích tại sao những tấm tole này rất lâu mới bị gỉ? 

(cho:  Zn = 65) HẾT.
ĐÁP ÁN – THANH ĐIỂM
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2,0đ)
	a. CaO:      Canxi oxit

b. Tác dụng với nước:    
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Tác dụng với axit:     
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Tác dụng với oxit axit:   
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	Câu 2

(3,0đ)
	1. Kẽm tan dần, có chất rắn màu đỏ bám ngoài dây kẽm, màu xanh của dung dịch nhạt dần.  
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2. Dung dịch NaOH tác dụng được với: HCl, SO3, CuSO4. 
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	Câu 3

(2,0đ)
	-Dùng quỳ tím nhận biết từng lọ. 

Quỳ tím hóa đỏ: H2SO4, hóa xanh: KOH. 

Quỳ tím không đổi màu : KCl, K2SO4.
 -Dùng dung dịch BaCl2 nhận biết 2 lọ còn lại.

Có kết tủa trằng : K2SO4, không hiện tượng: KCl.

PTHH   BaCl2  + K2SO4 ( BaSO4(  + 2KCl
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	Câu 4

(2đ) 
	[image: image107.png]
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	Câu 6

(1đ)
	Tole được làm bằng hợp kim của sắt nên lâu gỉ.

Bề mặt tole lợp được phủ một lớp chống oxi hóa như: lớp dầu, lớp mạ kẽm, lớp mạ nhôm… 
	0,5

0,5


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Ở CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

I. MỨC ĐỘ BIẾT.

Câu 1. Để xử lí đất trồng trọt, ao nuôi cá, khử độc... người ta thường dùng hợp chất hóa học có tên thường gọi là vôi sống.
a.Viết công thức hóa học của vôi sống và  gọi tên hóa học của nó.

b.Nêu tính chất hoá học của vôi sống. Viết phương trình hoá học minh họa cho mỗi tính chất.

Đáp án.
a. Vôi sống (canxi oxit): CaO

b. Tác dụng với nước:  
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Tác dụng với axit:     
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Tác dụng với oxit axit:   
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 Câu 2: Từ lưu huỳnh, khí oxi, nước và các chất  xúc tác thích hợp, hãy viết các phương trình hóa học điều chế axit sufuric (H2SO4).

Đáp án.
 Viết và cân bằng đúng PTHH 

S  +  O2  
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Câu 3: Bazơ nào sau đây có thể bị nhiệt phân hủy: Kali hiđroxit, Magiê hiđroxit, Đồng (II) hiđroxit, Natri hiđroxit? Viết phương trình hóa học của các chất bị nhiệt phân hủy.

Đáp án.

    Magiê hiđroxit, Đồng (II) hiđroxit.
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Câu 4: Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học xảy ra trong các thí nghiệm sau.

a. Kim loại Al tác dụng với axit clohidric.

b. Ngâm lá đồng vào dung dịch AgNO3.

c. Ngâm dây kẽm vào dung dịch CuSO4.

Đáp án.
a. Al tan, sủi bọt khí không màu: 2Al  +  6HCl  
[image: image16.wmf]®

   2AlCl3   +  3H2
[image: image17.wmf]­


b. Có kim loại màu xám bám ngoài dây đồng, dung dịch sau phản ứng có màu xanh: Cu  +  2AgNO3  
[image: image18.wmf]®

   Cu(NO3)2  +  2Ag

c. Kẽm tan dần, có chất rắn màu đỏ bám ngoài dây kẽm, màu xanh của dung dịch nhạt dần. Zn   +   CuSO4  
[image: image19.wmf]®

   ZnSO4 +   Cu

Câu 5: Dung dịch axit sunfuric (H2SO4) loãng có đầy đủ tính chất hóa học của axit. Làm quỳ tím hóa đỏ, tác dụng được với kim loại, oxit bazơ, bazơ và muối. Hãy chọn chất thích hợp, viết phương trình hóa học thể hiện các tính của axit sunfuric.

Đáp án.

Dung dịch axit sunfuric loãng làm quỳ tím hóa đỏ. 

Tác dụng với kim loại. 
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Tác dụng với oxit bazơ. 
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Tác dụng với bazơ. 
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Tác dụng với muối. 
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II. MỨC ĐỘ HIỂU.

Câu 1: Vôi sống sẽ giảm chất lượng, có khi không dùng được nữa nếu lưu giữ lâu ngày trong tự nhiên. Hãy giải thích tại sao? Biết không khí tự nhiên chứa nitơ, oxi, hơi nước, khí cacbonic,... Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Đáp án.
 Do CaO tác dụng với hơi nước, khí cacbonic có trong không khí nên sẽ giảm chất lượng.

CaO  +  H2O  
[image: image24.wmf]®

  Ca(OH)2

CaO  +  CO2  
[image: image25.wmf]®

  CaCO3  

Ca(OH)2  +  CO2  
[image: image26.wmf]®

  CaCO3  +  H2O

Câu 2: Cho các chất sau đây: HCl, Fe, KOH, SO3, CuSO4, BaCl2. 
Chất nào có phản ứng hóa học với dung dịch NaOH? Viết phương trình hóa học cho các phản ứng.
Đáp án.
Dung dịch NaOH tác dụng được với: HCl, SO3, CuSO4.
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Câu 3: Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ.

[image: image28.png]\\
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Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4. Nêu hiện tượng, viết phương trình phản ứng xảy ra trong thí nghiệm.
Đáp án.
Xuất hiện chất rắn không tan có màu xanh là Cu(OH)2
2NaOH  +   CuSO4  
[image: image29.wmf]®

  Na2SO4  +  Cu(OH)2
[image: image30.wmf]¯

 
Câu 4: Viết phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau:

1. Na2O 
[image: image31.wmf](1)
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 Na2SO3 
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2. CaO 
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 Ca(NO3)2

3. Cu 
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Đáp án

1. Na2O 
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NaOH 
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 Na2SO3 
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1. Na2O  +  H2O  
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  2NaOH
2. 2NaOH + SO2 
[image: image48.wmf]®

 Na2SO3 + H2O
3. Na2SO3  +   2HCl 
[image: image49.wmf]®

  2NaCl  +  SO2
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 +  H2O  
4. 2NaCl  +  2H2O  
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  2NaOH  +  H2
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 +  Cl2
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2. CaO 
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Ca(OH)2 
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 Ca(NO3)2
1. CaO  +  H2O  
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  Ca(OH)2  
2. Ca(OH)2  +  CO2  
[image: image59.wmf]®

  CaCO3  +  H2O  

3. CaCO3  +   2HCl 
[image: image60.wmf]®

  CaCl2  +  CO2
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 +  H2O  
4. CaCl2   +  2AgNO3  
[image: image62.wmf]®

   Ca(NO3)2  +  2AgCl
[image: image63.wmf]¯


3. Cu 
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1. Cu  +  Cl2  
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  CuCl2

2. CuCl2  +  2NaOH  
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  Cu(OH)2
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  +   2NaCl  

3. Cu(OH)2 
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  CuO   +  H2O    
4. CuO   +  H2SO4  
[image: image72.wmf]®

  CuSO4  +   H2O    

Câu 5: Khi làm vệ sinh phòng thí nghiệm, một học sinh vô ý làm hỏng nhãn ghi tên hóa chất trên các lọ chứa các dung dịch sau. 

Bằng phương pháp hóa học, em hãy giúp bạn học sinh dán nhãn đúng tên hóa chất cho các lọ đựng dung dịch hóa chất nói trên.
1. KOH, H2SO4, KCl, K2SO4.
2. HCl, H2SO4, Na2SO4, NaCl.
3. Ba(OH)2, NaOH, HCl, H2SO4.

1. Lấy mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử.

- Dùng quỳ tím thử 4 mẫu, mẫu làm quỳ tím hóa đỏ là H2SO4, hóa xanh là KOH, mẫu không làm đổi màu quỳ tím là KCl, K2SO4.

- Cho BaCl2 vào 2 mẫu không làm đổi màu quỳ tím: Mẫu tạo kết tủa trắng là K2SO4, mẫu còn lại không hiện tượng là KCl.

BaCl2  + K2SO4 ( BaSO4(  + 2KCl

2. Lấy mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử.

Dùng quỳ tím thử 4 mẫu.

Mẫu làm quỳ tím hóa đỏ là HCl, H2SO4.

Mẫu không làm đổi màu quỳ tím là Na2SO4, NaCl.

Cho BaCl2 vào 2 mẫu không làm đổi màu quỳ tím: Mẫu tạo kết tủa trắng là Na2SO4, mẫu còn lại không hiện tượng là NaCl.

BaCl2  + Na2SO4 ( BaSO4(  + 2NaCl

Cho BaCl2 vào 2 mẫu làm quỳ tím hóa đỏ: Mẫu tạo kết tủa trắng là H2SO4, mẫu còn lại không hiện tượng là HCl.

BaCl2  + H2SO4 ( BaSO4(  + 2HCl
3. Lấy mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử.

Dùng quỳ tím thử 4 mẫu.
Mẫu làm quỳ tím hóa xanh là Ba(OH)2, NaOH.
Mẫu làm quỳ tím hóa đỏ là HCl, H2SO4.

Cho BaCl2 vào 2 mẫu làm quỳ tím hóa đỏ: Mẫu tạo kết tủa trắng là H2SO4, mẫu còn lại không hiện tượng là HCl.

BaCl2  + H2SO4 ( BaSO4(  + 2HCl

Cho Na2SO4 vào 2 mẫu làm quỳ tím hóa xanh: Mẫu tạo kết tủa trắng là Ba(OH)2, mẫu còn lại không hiện tượng là NaOH.

Ba(OH)2  + Na2SO4 ( BaSO4(  + 2NaOH

III. MỨC ĐỘ VẬN DỤNG THẤP

Câu 1: Khi ngâm một quả trứng vào cốc đựng dung dịch axit clohđric như hình bên thì điều gì sẽ xảy ra? Hãy giải thích và viết phương trình hóa học của phản ứng (nếu có).

Đáp án
Vỏ quả trứng tan, sủi bọt khí không màu. 




CaCO3  +   2HCl 
[image: image73.wmf]®

  CaCl2  +  CO2
[image: image74.wmf]­

 +  H2O  
Câu 2. Khi để lâu trong không khí thì trên bề mặt dung dịch nước vôi (Ca(OH)2) sẽ có một lớp váng màu trắng.

a. Hãy giải thích tại sao. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b. Lấy lớp váng đó sấy khô và cân thì được 10 gam. Hỏi lượng canxi hiđroxit tham gia phản ứng là bao nhiêu?

Đáp án
a. Ca(OH)2 tiếp xúc với CO2 trong không khí xảy ra phản ứng tạo CaCO3 rắn không tan: Ca(OH)2  +  CO2  
[image: image75.wmf]®

  CaCO3
[image: image76.wmf]¯

 +  H2O 

b. 
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Câu 3. Hợp kim kẽm và đồng còn được gọi là đồng thau có tính dẻo và diệt khuẩn cao, thường dùng chế tạo các vật liệu: tay nắm cửa, ống dẫn, ống tản nhiệt... Để xác định hàm lượng kẽm trong hợp kim, có thể tiến hành thí nghiệm: 

Ngâm 2 gam mẫu hợp kim kẽm và đồng trong dung dịch axit clohidric lấy dư, sau khi kết thúc phản ứng, bằng các thiết bị đo cho phép xác định được lượng khí Hidro thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn là 224 ml. 

Hãy xác định phần trăm theo khối lượng của kẽm trong hợp kim trên.

Đáp án

  

[image: image78.wmf]2

H

0,224

0,01mol

22,4

n

==


 
  Zn    +   2HCl  
[image: image79.wmf]®

   ZnCl2    +     H2 
[image: image80.wmf]­


mol:     0,01                        
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Câu 4. Cho 33,25g hỗn hợp gồm Zn và ZnO tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl có nồng độ 2M, thu được 4,48 lít khí Hidro (đktc).

a) Viết các phương trình hóa học và tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

b) Tính thể tích dung dịch HCl tham gia phản ứng.

Đáp án

a. 
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 Zn    +   2HCl  
[image: image84.wmf]®

   ZnCl2   +    H2 
[image: image85.wmf]­

   (1)

mol:  0,2         0,4             
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mZn= 0,2x65=13 gam 
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  mZnO = 33,25 - 13= 20,25 gam 

b. 
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ZnO   +   2HCl  
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   ZnCl2   +    H2O   (2)

mol:  0,25 
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Từ (1) và (2): nHCl = 0,4 + 0,5=0,9 mol
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Câu 5. Ngâm một đinh sắt gỉ có khối lượng là 3,5 gam vào dung dịch axit sunfuric loãng lấy dư. Tổng lượng khí hiđro thu được khi đinh sắt gỉ tan hết là 1,344 lít (đktc). Tính phần trăm khối lượng gỉ sắt.

Đáp án.   
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Fe   +   H2SO4 
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mol:  0,06
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% Gỉ sắt = 100% - 96%=4%

Câu 6. Trong phòng thí nghiệm, khí Cl2 được điều chế theo sơ đồ thí nghiệm.
[image: image100.png]



Từ sơ đồ thí nghiệm trên, hãy:

a. Xác định các dung dịch A, C, D và chất rắn B.

b. Viết phương trình hóa học xảy ra.

Đáp án

a. 
A: HCl


B: MnO2, (KMnO4)

C: H2SO4 đặc

D: Bông tẩm NaOH.

b.
 MnO2  +  4HCl 
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 MnCl2   +  Cl2
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( 2KMnO4  +  16HCl 
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 2KCl  +  2MnCl2   +  5Cl2 
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 +  8H2O )

IV. VẬN DỤNG CAO

Câu 1: Khi chôn xác động vật chết do dịch bệnh, người ta thường rải xung quanh hố một chất bột màu trắng, chất bột đó có tên gọi và công thức hóa học như thế nào? Việc làm này nhằm mục đích gì?

Đáp án.
Tên : Vôi sống hoặc Canxi oxit. CTHH: CaO

Giải thích: nhằm để sát trùng, diệt khuẩn.

Câu 2: Hiện nay trên thị trường có nhiều loại tole như: tole lạnh, tole màu, tole giả ngói…tất cả đều được làm từ nguyên liệu có thành phần chính là sắt. Hãy giải thích tại sao những tấm tole này rất lâu mới bị gỉ?

Đáp án.
 Tole được làm bằng hợp kim của sắt nên lâu gỉ

Bề mặt tole lợp được phủ một lớp chống oxi hóa như: lớp dầu, lớp mạ kẽm, lớp mạ nhôm… nên những tấm tole này rất lâu mới bị gỉ.

Câu 3: Trong dạ dày con người có dịch vị giúp tiêu hóa thức ăn, thành phần chính của dịch vị là dung dịch axit chlorhidric (HCl). Những người bị đau dạ dày do thừa axit, người ta dùng thuốc muối thành phần chính chứa Natribicacbonat (NaHCO3). Hãy giải thích vì sao thuốc muối có thể làm giảm lượng axit trong dạ dày và viết phản ứng minh họa.

Đáp án.
   
Do xảy ra phản ứng giữa NaHCO3  và dung dịch HCl có trong dạ dày nên làm giảm nồng độ axit        
[image: image105.wmf]322
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Câu 4. Nước bắp cải tím là một loại chất chỉ thị màu axit-bazơ. Sự đổi màu của nước bắp cải tím tương tự với giấy quỳ tím. Hãy dự đoán sự đổi màu của nước bắp cải tím khi cho vào các hóa chất thường gặp trong gia đình như: nước chanh, nước rửa chén, nước uống.

Đáp án
Nước chanh thành phần có axit nên hóa đỏ.

Nước rửa chén thành phần có bazơ nên hóa xanh.

nước uống trung tính nên không đổi màu.

Câu 5: Nêu công thức hóa học của nước vôi trong? Ở các công trình xây dựng sau khi thợ xây quét lên tường một lớp nước vôi (vữa vôi xây dựng), sau một thời gian nước vôi khô có màu trắng và đông cứng lại. Hãy giải thích hiện tượng trên và viết phương trình hóa học (nếu có).

Đáp án.
Nước vôi trong: Ca(OH)2
Do xảy ra phản ứng giữa dung dịch Ca(OH)2 và CO2  có trong không khí nên vôi khô và đông cứng  
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